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1 CHỒI 3

PHAN TRẦN BÃO 

DUY AN 11/10/2020 Nam

PHAN TRẦN VI BÃO 

BÃO Công Nhân 1981 TRẦN THỊ NGỌC LINH Nội Trợ 1989 0937916619

2 CHỒI 3

PHẠM NGUYỄN 

QUỲNH ANH 08/06/2020 Nữ PHẠM HUY BÌNH Buôn Bán 1989 0933453791 NGUYỄN THỊ ÁNH Nội Trợ 1990 0931453970

3 CHỒI 3 ĐẶNG THỊ KIM ANH 01/07/2020 Nữ ĐẶNG VĂN TUẤN LÁI XE 1988 0378911887

TRẦN THỊ BÍCH 

KHUYÊN CÔNG NHÂN 1986 0328484720

4 CHỒI 3

LÊ NGỌC TRÂM 

ANH 16/07/2020 Nữ LÊ THANH THẢO TÀI XẾ 1994 0931209751 LÊ NGỌC TRÂM ANH CÔNG NHÂN 1988 0931209751

5 CHỒI 3 LƯU KỲ ANH 03/10/2020 Nam LƯU TRỌNG HIẾU TỰ DO 1979 0937258333

LƯƠNG THỊ YẾN 

HỒNG TỰ DO 1988 0764341078

6 CHỒI 3 TRẦN PHÚC BẢO 07/04/2020 Nam TRẦN HUỲNH HOA Bưu Tá 1995 VÕ THỊ KIM THANH

Giao Dịch 

Viên 1997 0938329294

7 CHỒI 3

TRƯƠNG THỊ NGỌC 

CHÂU 21/02/2020 Nữ TRƯƠNG HÀNH Nhôm Kính 1983 0978642356 NGUYỄN THỊ THUÝ Nội Trợ 1990 0934818022

8 CHỒI 3

NGUYỄN ĐẮC LINH 

ĐAN 20/04/2020 Nữ

NGUYỄN ĐẮC 

TRUNG 1979

HUỲNH THỊ MỘNG 

TIÊN 1997 0836923340

9 CHỒI 3 BÙI PHƯƠNG ĐÔNG 03/10/2020 Nam BÙI CÔNG TIẾN

Công Nhân 

Viên 1984 NGUYỄN ANH THƠ

Công Nhân 

Viên 1985 0982142514

10 CHỒI 3 TỪ ĐĂNG HẢI 05/02/2020 Nam TỪ THANH TÚ Buôn Bán 1988 0383595345 TẠ THỊ HỒNG CỬU Buôn Bán 1987 0987370846

11 CHỒI 3

TRẦN VĂN MINH 

HOÀN 07/03/2020 Nam TRẦN MINH ANH

CÔNG 

NHÂN 1998 0866446722 LÊ THỊ THANH HOA CÔNG NHÂN 1998 0388978614

12 CHỒI 3

NGUYỄN MINH 

HUY 16/05/2020 Nam NGUYỄN MINH THẾ

CNV Điện 

Lực 1985 0916829639 ĐINH THỊ HỒNG VÂN Điều Dưỡng 1987 0916912539

13 CHỒI 3

HOÀNG NGUYỄN 

HUY 28/06/2020 Nam

HOÀNG TRỌNG 

DUNG

CÔNG 

NHÂN 1982 VŨ THỊ LAN CÔNG NHÂN 1984 0973025908

14 CHỒI 3 HỨA KIẾN HUY 19/08/2020 Nam HỨA THÀNH NHÂN

CÔNG 

NHÂN 1981 0903610601

NGUYỄN THỊ XUÂN 

NỮ CÔNG NHÂN 1985 0903610601

15 CHỒI 3

TRẦN LÊ GIA 

KHANG 12/06/2020 Nam TRẦN THANH TÂM Buôn Bán 1976 0907287938 LÊ THANH HẰNG Buôn Bán 1996 0966552495

16 CHỒI 3

NGUYỄN XUÂN 

KHANG 07/01/2020 Nam

NGUYỄN XUÂN 

THÀNH Công Nhân 1995

TRẦN THỊ THUỲ 

DUNG Nội Trợ 1995 0767050595

17 CHỒI 3 TRẦN GIA KHANG 06/11/2020 Nam TRẦN ANH KHOA TÀI XẾ 1982

HUỲNH NGỌC CẨM 

TÚ NỘI TRỢ 1984 0989711793

18 CHỒI 3 LÊ VĂN KHƯƠNG 30/01/2020 Nam LÊ VĂN DƯƠNG Nhân Viên 1993 HÀ THỊ BÍCH TRÂM Cấp Dưỡng 1994 0325716145

19 CHỒI 3

NGUYỄN HUỲNH 

THIÊN KIM 18/06/2020 Nữ

NGUYỄN HOÀNG 

PHÚC HUY Kinh Doanh 1994 HUỲNH NHƯ LY NVVP 1993 0796541128

20 CHỒI 3

NGUYỄN NGỌC 

THIÊN KIM 26/10/2020 Nữ NGUYỄN BẠO LUÂN Công Nhân 1985 TRƯƠNG THỊ HẰNG May 1988 0928149140

21 CHỒI 3 LÂM MINH KHUÊ 16/02/2020 Nữ LÂM VĂN NÁM Buôn Bán 1982 0904121912

TRƯƠNG THỊ THANH 

TUYỀN Nội Trợ 1986 0976414947

22 CHỒI 3 HÀ GIA LINH 12/09/2020 Nữ HÀ HOÀI AN

CÔNG 

CHỨC 1986 0906686942 NGUYỄN THỊ YẾN NHI CÔNG CHỨC 1988 0902632602

23 CHỒI 3

NGUYỄN PHẠM 

PHƯƠNG LINH 14/10/2020 Nữ

NGUYỄN ĐÌNH 

PHỤC NVVP 1981 PHẠM THỊ THỊNH NVVP 1986 0966824620

24 CHỒI 3 LÊ QUANG MINH 17/05/2020 Nam LÊ KHÁNH TÙNG

KINH 

DOANH 1982 VÕ THỊ PHƯƠNG KẾ TOÁN 1983 0988454211

25 CHỒI 3

LÊ HOÀNG KHÁNH 

MY 19/11/2020 Nữ LÊ VĂN LỘC

Lao Động Tự 

Do 1981 0393979677 ĐỖ THỊ XUYẾN NVVP 1996 0967952038

26 CHỒI 3 NGUYỄN HẢI NAM 04/05/2020 Nam NGUYỄN HẢI ĐĂNG

CÔNG 

NHÂN 1994 MAI THỊ YẾN CÔNG NHÂN 1999 0383678826

27 CHỒI 3

NGUYỄN HUỲNH 

KIM NGÂN 01/02/2020 Nữ

NGUYỄN HOÀNG 

ANH TUẤN Bộ Đội 1984

HUỲNH THỊ BÍCH 

THUỶ Giáo Viên 1988 0918737415

DANH SÁCH HỌC SINH  
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28 CHỒI 3 ĐOÀN LÊ NGUYÊN 09/01/2020 Nam ĐOÀN NGỌC LINH Lái Xe 1987 0932668518

DƯƠNG THỊ HỒNG 

THƠM Nội Trợ 1991 0904768437

29 CHỒI 3

NGUYỄN TRỌNG 

NHÂN 20/01/2020 Nam NGUYỄN VĂN ĐẦY TỰ DO 1978

PHAN THỊ XUÂN 

TRANG CÔNG CHỨC 1985 0938993875

30 CHỒI 3 BÙI MINH NHẬT 07/04/2020 Nam BÙI THẾ ÂN

NHÂN VIÊN 

KỸ THUẬT 1990 NGUYỄN KIM LINH NỘI TRỢ 1990 0931026005

31 CHỒI 3

NGUYỄN NGỌC AN 

NHI 22/06/2020 Nữ

NGUYỄN THANH 

ĐỒNG Thợ Mộc 1983

NGUYỄN THỊ CẨM 

THÚY Kế Toán 1982 0981723325

32 CHỒI 3 PHẠM AN NHIÊN 28/03/2020 Nữ PHẠM VĂN ĐẠT NVVP 1985 0792111985 BÙI THỊ TUYẾT NVVP 1983 0907442852

33 CHỒI 3 HOÀNG TÔ NY 07/09/2020 Nam HOÀNG ĐỨC THẮNG XÂY DỰNG 1989 LÊ MAI LOAN NỘI TRỢ 1991 0815747576

34 CHỒI 3

ĐẶNG HOÀNG GIA 

PHÚ 01/12/2020 Nam ĐẶNG HOÀNG PHỤC

Lao Động Tự 

Do 1990 0914152026

NGUYỄN THỊ TRINH 

THẢO

Lao Động Tự 

Do 1993 0766878326

35 CHỒI 3

HUỲNH NGUYỄN 

HẢI PHÚC 24/01/2020 Nam HUỲNH VĂN PHÚ NVVP 1984

NGUYỄN THỊ MỸ 

PHƯỢNG NVVP 1981 0906206399

36 CHỒI 3 PHAN CHÍ TÂM 28/08/2020 Nam PHAN NGỌC QUAN

Lao động tự 

do 1973 NGUYỄN THỊ KHÉO Buôn bán 1986 0931461157

37 CHỒI 3

NGUYỄN MINH 

THẮNG 01/11/2020 Nam NGUYỄN QUỐC BẢO Cơ Khí 1987 HUỲNH THỊ LÝ NHÂN May 1987 0976319589

38 CHỒI 3 VƯƠNG HẠO THIÊN 08/12/2020 Nam VƯƠNG VĂN VŨ 1997 TRẦN THỊ KIỀU 1996 0772610205

39 CHỒI 3

TẠ ĐẶNG PHÚC 

THỊNH 09/03/2020 Nam TẠ ĐẶNG ANH TÀI

Lao Động Tự 

Do 1982 ĐẶNG THỊ HƯƠNG

Lao Động Tự 

Do 1984 0932156977

40 CHỒI 3

NGUYỄN ANH 

THOẠI 06/01/2020 Nam

NGUYỄN NGỌC 

THUẬN BUÔN BÁN 1988 NGUYỄN THỊ THÚY BUÔN BÁN 1990 0862770879

41 CHỒI 3

NGUYỄN NGỌC 

CÁT TIÊN 15/05/2020 Nữ

NGUYỄN XUÂN 

TIẾN

Kỹ Sư Xáy 

Dựng 1984 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Kế Toán 1992 0344635380

42 CHỒI 3 NGUYỄN KHẢ TÚ 28/12/2020 Nữ

NGUYỄN THANH 

TUẤN 1985

TRẦN THỊ ẢNH 

DUYÊN 1986 0783619009

43 CHỒI 3 CAO MINH TUÂN 10/01/2020 Nam

CAO THANH 

KHƯƠNG CÔNG AN 1987

NGUYỄN THỊ MỸ 

HẠNH

ĐIỀU 

DƯỠNG 1987 0907715710

44 CHỒI 3 VŨ ANH TUẤN 11/09/2020 Nam VŨ TRỌNG NGHĨA Kinh Doanh 1981 NGUYỄN THỊ HẰNG Kinh Doanh 1985 0976743774

45 CHỒI 3

NGUYỄN NGỌC 

CÁT TƯỜNG 13/11/2020 Nữ

NGUYỄN PHƯỚC 

HẬU 1981 LÊ THỊ KIM ANH 1988 0349389958

46 CHỒI 3

ĐẶNG THỊ NHÃ 

UYÊN 20/05/2020 Nữ

ĐẶNG CÔNG 

TRƯỜNG Công Nhân 1994 0356759147 H DOANH DĂK CĂT Công Nhân 2002 0346837469

47 CHỒI 3

NGUYỄN NGỌC HỒ 

UYÊN 23/07/2020 Nữ NGUYỄN TẤN HỮU

KINH 

DOANH 1993

NGUYỄN THỊ MỸ 

HIỀN

KINH 

DOANH 1995 0984040726

48 CHỒI 3 TRẦN HOÀNG VỸ 11/08/2020 Nam

TRẦN ĐẶNG THANH 

PHONG Công Nhân 1990

TRẦN THỊ THANH 

THUỲ Giáo Viên 1990 0908115335

49 CHỒI 4 LÊ NGỌC VY 14/10/2020 Nữ LÊ ĐỨC TÙNG May 1974 0933452328 LÊ THỊ PHƯƠNG May 1980 0908822533

50 CHỒI 3

NGUYỄN BÙI THIÊN 

Ý 23/08/2020 Nữ NGUYỄN PHI HÙNG

CÔNG 

NHÂN 1994 BÙI THỊ THU THỦY CÔNG NHÂN 1995 0333388331

51 CHỒI 3 TRỊNH NHÃ YÊN 29/07/2020 Nữ TRỊNH VĂN ĐỜI 1990 NGUYỄN THỊ TRANG 1990 0349164642

52 CHỒI 3 TÔ GIA LẠC 14/02/2020 Nam TÔ ĐÌNH THĂNG Công Nhân 1989 0393547378

NGUYỄN THỊ KIM 

NGUYÊN Công Nhân 1993 0904583025


